
    UBND TỈNH NINH BÌNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:  386/QĐ-ĐHHL                     Ninh Bình, ngày 20 tháng 6 năm 2023 

                                                                   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên  
các khóa D12 và C27 học kỳ II năm học 2022 - 2023  

                                                               
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch 

vụ lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hoa Lư; 

 Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-ĐHHL ngày 05/5/2022 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Hoa Lư về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích 

học tập đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Hoa Lư; 

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-ĐHHL ngày 03/12/2022 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Hoa Lư về việc ban hành Quy định về mức học bổng khuyến 

khích học tập năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên hệ chính quy; 

  Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và xét duyệt học 

bổng khuyến khích học tập cho sinh viên họp ngày 16/6/2023; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 

2023 cho 10 sinh viên khóa D12 - hệ Đại học và 01 sinh viên khóa C27 - hệ Cao 

đẳng, hình thức đào tạo chính quy (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Mức học bổng: 

- Hệ Đại học (ngoài ngành Du lịch):  

Đối với Sinh viên đạt loại Xuất sắc: 800.000đ/tháng. 

- Hệ Đại học ngành Du lịch: 

Đối với Sinh viên đạt loại Xuất sắc: 930.000đ/tháng. 

 



- Hệ Cao đẳng: 

Đối với Sinh viên đạt loại Xuất sắc: 660.000đ/tháng. 

Số tháng nhận tiền học bổng: 5 tháng/sinh viên/học kỳ. 

Tổng số tiền là: 44.600.000đ  

(Bốn mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng) 

 Kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp 

pháp năm 2023. 

 Điều 3. Trưởng phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Trưởng 

phòng Kế hoạch – Tài chính; Trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 
 - Lưu: VT, CT&CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG  
 

 

 

 

                   TS. Vũ Văn Trường 

                                     

 

 
 

 
 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHOÁ D12 VÀ C27 ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG  

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số: 386 /QĐ-ĐHHL, ngày 20 tháng 6 năm 2023 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư) 

I.HỆ ĐẠI HỌC (Ngoài ngành du lịch) 

TT Họ và tên Lớp 
Điểm 

HT 
Điểm RL Mức HB 

1 Bùi Thị Minh Hải D12KT 4.00 96 Xuất sắc 

2 Bùi Thị Lan Anh D12KT 4.00 91 Xuất sắc 

3 Lại Thị Hương Quỳnh D12QTKD 3.89 100 Xuất sắc 

4 Trần Thị Loan D12MN 4.00 94 Xuất sắc 

5 Lê Thị Oanh D12MN 4.00 91 Xuất sắc 

6 Bùi Thị Khánh Ngân D12TH 4.00 99 Xuất sắc 

7 Phạm Tiến Nam D12TH 4.00 98 Xuất sắc 

8 Đinh Thị Xuân Hương D12TH 4.00 90 Xuất sắc 

(Ấn định danh sách gồm 8 xuất HB Xuất sắc) 

II. HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH 

TT Họ và tên Lớp 
Điểm 

HT 
Điểm RL Mức HB 

1 Bùi Thị Hồng Nhung D12DL 4.00 97 Xuất sắc 

2 Trịnh Thị Hiền D12DL 4.00 97 Xuất sắc 

(Ấn định danh sách gồm 2 xuất HB Xuất sắc) 

III. HỆ CAO ĐẲNG 

TT Họ và tên Lớp 
Điểm 

HT 

Điểm 

RL 
Mức HB 

1 Tống Thị Thanh Lam C27MN 3.63 96 Xuất sắc 

(Ấn định danh sách gồm 01 xuất HB Xuất sắc) 
 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHOÁ D12 VÀ C27 NHẬN TIỀN HỌC BỔNG  

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số: 386 /QĐ-ĐHHL, ngày 20 tháng 6 năm 2023 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư) 

 

I.HỆ ĐẠI HỌC (Ngoài ngành Du lịch) 

TT 
Họ và tên Lớp Mức HB 

Số 

tiền/tháng 

Số 

tháng 
Tổng tiền 

Ký 

nhận 

1 Bùi Thị Minh Hải D12KT Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

2 Bùi Thị Lan Anh D12KT Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

3 Lại Thị Hương Quỳnh D12QTKD Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

4 Trần Thị Loan D12MN Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

5 Lê Thị Oanh D12MN Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

6 Bùi Thị Khánh Ngân D12TH Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

7 Phạm Tiến Nam D12TH Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

8 Đinh Thị Xuân Hương D12TH Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

                                                                                                      Tổng I: 32.000.000đ 

                               (Ba mươi hai triệu đồng chẵn) 

II. HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH 

TT Họ và tên Lớp Mức HB 
Số 

tiền/tháng 

Số 

tháng 
Tổng tiền 

Ký 

nhận 

1 Bùi Thị Hồng Nhung D12DL Xuất sắc 930.000đ 05 4.650.000đ  

2 Trịnh Thị Hiền D12DL Xuất sắc 930.000đ 05 4.650.000đ  

                                                                                                       Tổng II: 9.300.000đ 

                               (Chín triệu ba trăm nghìn đồng) 

 

III. HỆ CAO ĐẲNG 

TT Họ và tên Lớp Mức HB 
Số 

tiền/tháng 

Số 

tháng 
Tổng tiền Ký nhận 

1 Tống Thị Thanh Lam C27MN Xuất sắc 660.000đ 05 3.300.000đ  

Tổng III: 3.300.000đ 

(Ba triệu ba trăm nghìn đồng) 

Tổng chung (I+II+III): 44.600.000đ 
(Bốn mươi bốn triệu sáu trăm  nghìn đồng) 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHOÁ D12 VÀ C27 NHẬN TIỀN HỌC BỔNG  

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số:386 /QĐ-ĐHHL, ngày 20 tháng 6 năm 2023 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư) 

 

I.HỆ ĐẠI HỌC (Ngoài ngành Du lịch) 

TT 
Họ và tên Lớp Mức HB 

Số 

tiền/tháng 

Số 

tháng 
Tổng tiền 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Minh Hải D12KT Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

2 Bùi Thị Lan Anh D12KT Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

3 Lại Thị Hương Quỳnh D12QTKD Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

4 Trần Thị Loan D12MN Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

5 Lê Thị Oanh D12MN Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

6 Bùi Thị Khánh Ngân D12TH Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

7 Phạm Tiến Nam D12TH Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

8 Đinh Thị Xuân Hương D12TH Xuất sắc 800.000đ 05 4.000.000đ  

                                                                                                      Tổng I: 32.000.000đ 

                               (Ba mươi hai triệu đồng chẵn) 

II. HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH DU LỊCH 

TT Họ và tên Lớp Mức HB 
Số 

tiền/tháng 

Số 

tháng 
Tổng tiền Ghi chú 

1 Bùi Thị Hồng Nhung D12DL Xuất sắc 930.000đ 05 4.650.000đ  

2 Trịnh Thị Hiền D12DL Xuất sắc 930.000đ 05 4.650.000đ  

                                                                                                       Tổng II: 9.300.000đ 

                               (Chín triệu ba trăm nghìn đồng) 

 

III. HỆ CAO ĐẲNG 

TT Họ và tên Lớp Mức HB 
Số 

tiền/tháng 

Số 

tháng 
Tổng tiền Ghi chú 

1 Tống Thị Thanh Lam C27MN Xuất sắc 660.000đ 05 3.300.000đ  

Tổng III: 3.300.000đ 

(Ba triệu ba trăm nghìn đồng) 

Tổng chung (I+II+III): 44.600.000đ 
(Bốn mươi bốn triệu sáu trăm  nghìn đồng) 
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